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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;
Căn cứ Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015;
Xét Báo cáo kết quả thẩm định Dự án số 888/SCN-BC ngày 23 tháng 10 năm 2006 và Tờ trình số 892/TT-SCN ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Sở Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển điện lực huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015 với nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nhơn Trạch, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Nhơn Trạch, dự án đã tính toán với 3 phương án phụ tải, trong đó chọn 

phương án phụ tải cơ sở để tính toán thiết kế lưới điện. Kết quả dự báo theo phương án cơ sở như sau:

- Năm 2005: Công suất cực đại Pmax = 55MW; điện thương phẩm 381,147 triệu kWh; tổng điện nhận 390,17 triệu kWh; điện bình quân đầu người 376 kWh/người/năm.
- Năm 2010: Công suất cực đại Pmax = 181MW ; điện thương phẩm 1.201 triệu kWh; tổng điện nhận 1.235 triệu kWh; điện bình quân đầu người 1.104 kWh/người/năm.

- Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 365MW ; điện thương phẩm 2.419 triệu kWh; tổng điện nhận 2.493 triệu kWh; điện bình quân đầu người 1.712 kWh/người/năm.

2. Về phát triển nguồn điện

2.1. Giai đoạn 2006 - 2010:

Xây dựng các trạm 110/22KV bao gồm:

- Trạm 110/22 KV - 40 MVA Nhơn Trạch 5 (2008).

- Trạm 110/22 KV - 40 MVA Nhơn Trạch 2 (2008).

- Trạm 110/22 KV - 63 MVA Ông Kèo ( 2007).

- Trạm 110/22 KV - 40 MVA KCN Dệt May (2007).

- Trạm 110/22 KV - 25 MVA TP Nhơn Trạch (2008).

- Trạm 110/22 KV - 63 MVA NM Sun Steel (2009).

Xây dựng các đường dây 110KV bao gồm:

- Đường  dây Long Thành - Nhơn Trạch: 4 mạch dài 13,747Km, tiết diện dây dẫn ACSR 400/51.

- Đường dây Long Thành - Ông Kèo: 2 mạch dài 8,111Km, tiết diện dây dẫn ACSR 400/51.

- Đường dây Long Thành - KCN Dệt May: 2 mạch dài 10,964Km, tiết diện dây dẫn ACSR 400/51.

- Đường dây Dệt May - Nhơn Trạch 2: 2 mạch dài 5,48Km tiết diện dây ACSR 400/51.

- Đường dây Ông Kèo - Nhơn Trạch 2: 2 mạch dài 4 Km tiết diện dây dẫn ACSR 400/51.

- Đường dây Long Thành - Nhơn Trạch 2: 2 mạch dài 4,5Km tiết diện dây dẫn ACSR 400/51.

- Nhánh rẽ Sun Steel và liên kết trung tâm nhiệt điện Nhơn Trạch: dài 4 Km.

2.2. Giai đoạn 2011 - 2015:

Các trạm biến áp 110 KV vào vận hành giai đoạn 2011 - 2015:
- Nâng  công suất  Trạm 110/22 KV - 40 MVA lên 2x40 MVA Nhơn Trạch 5 (2015).

- Nâng  công suất  Trạm 110/22 KV - 63 MVA lên 40+63 MVA Ông Kèo (2013).

- Nâng công suất Trạm 110/22 KV - 40 MVA lên 2x40 MVA KCN Dệt May (2015).

- Nâng  công suất Trạm 110/22 KV - 25 MVA lên 2x40 MVA TP Nhơn Trạch (2013).

- Nâng công suất Trạm 110/22 KV - 40MVA lên 2 x 40 MVA Nhơn Trạch 2 (2011- 2015).

- Nâng  công suất Trạm 110/22 KV - 63 MVA lên 2x63 NM Sun Steel (2015).

- Xây dựng mới trạm 110/22 KV - 40 MVA Nhơn Trạch 3 (2012).

- Xây dựng mới trạm 110/22 KV - 40 MVA Nhơn Trạch 6 (2012).

3. Về tiêu chuẩn lưới điện trung thế

3.1. Đường dây trung thế:

- Thiết kế mạch vòng cáp ngầm cách điện XLPE, ruột đồng tiết diện lớn hơn hoặc bằng 240mm2 đối với khu trung tâm thành phố và khu đô thị, khu vực nông thôn được thiết kế cáp nổi trên không tạo thành mạch vòng kín, tiết diện dây dẫn từ 50-120mm2, các lộ ra trạm 110KV có tối thiểu 2 lộ ra để liên kết với lưới 22KV bên ngoài. Đường trục thiết kế mang tải 50-60% đảm bảo chế độ dự phòng để phát triển và cấp điện cho các phụ tải khác khi có sự cố.

- Từng bước ngầm hóa lưới điện hiện hữu. Việc ngầm hóa lưới điện cần phối hợp chặt chẽ với các ngành khác (bưu điện, viễn thông, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước...) khi thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp lưới trung thế khi thiết kế:

+ Chế độ bình thường: Tại điểm bất lợi nhất nhỏ hơn hoặc bằng 5%.

+ Chế độ sự cố: Tại điểm bất lợi nhất nhỏ hơn hoặc bằng 10%.

3.2. Trạm biến áp phân phối:

a. Trạm biến áp phân phối xây dựng trên địa bàn gồm có 3 loại như sau:

- Loại trạm trong nhà (trạm phòng): Sử dụng cho các khu đô thị mới yêu cầu cao về mặt mỹ quan cho các tòa nhà chung cư cao tầng, khu thương mại và dịch vụ giải trí.

- Trạm trên cột và trạm giàn: Sử dụng cho các cụm dân cư nông thôn, các khu dân cư mới thuộc các xã vùng phụ tải 2, các khu vực vành đai đô thị đồng bộ với lưới điện trên không.

- Trạm Kios: Sử dụng cho các khu vực đô thị hiện đại, các khu trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, tạo vẻ mỹ quan cao và đồng bộ với lưới điện ngầm.
b. Gam máy biến áp:

- Khu vực phụ tải ánh sáng sinh hoạt, khu vực dân cư thưa thớt, công cộng và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ dùng các gam máy: 25, 37.5, 50KVA (một pha).

- Phụ tải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn, ánh sáng sinh hoạt cho khu vực dân cư đông đúc chọn phổ biến loại 160 (180), 250KVA cho vùng nông thôn và 250, 400, 560, 630KVA cho khu vực đô thị.
 - Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.
4. Về tiêu chuẩn lưới điện hạ thế và điện kế

4.1. Về lưới điện hạ thế:

- Áp dụng hệ thống hạ thế 220/380V ba pha bốn dây có trung tính nối đất trực tiếp. Bán kính cấp điện cho khu vực đô thị (50 - 300m), khu vực nông thôn (500 - 800m).

- Tiết diện dây pha của đường trục ≥ 95mm2, tiết diện dây pha của đường nhánh  ≥ 70mm2
- Sử dụng cáp ngầm ruột đồng loại XLPE tại các đô thị mới và các khu trung tâm huyện Nhơn Trạch. Các khu dân cư hiện hữu tiếp tục duy trì lưới nổi dùng cáp nhôm trên không.

4.2. Về điện kế:

Mỗi hộ sử dụng đều phải đặt công tơ, nhằm ngăn ngừa tổn thất sẽ sử dụng các hòm công tơ nhựa chuyên dùng.

5. Về khối lượng xây dựng và vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010

5.1. Khối lượng xây dựng mới lưới truyền tải 110KV:

- Xây dựng mới đường dây 110KV dài: 60,23km.

- Xây dựng mới 06 trạm biến áp 110/22KV: 271MVA.

5.2. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp và điện kế:

- Đường dây trung thế: Xây dựng mới đường dây 22KV dài: 348,84km. Trong đó: Đường dây 22KV cáp ngầm dài: 102,34km.

- Xây dựng mới trạm biến áp phân phối 22/0,4KV-320 trạm: 157.181KVA. Trong đó xây dựng 115 trạm hợp bộ.

- Cải tạo đường dây trung thế 22KV dài: 76,3km.

- Đường dây hạ thế: Xây dựng mới đường dây 0,4KV dài: 386,97km. Trong đó: Đường dây 0,4KV cáp ngầm dài: 165,02km.

- Cải tạo đường dây hạ thế 0,4km dài: 74km.
- Điện kế: Lắp đặt mới 12.700 điện kế các loại.
5.3. Tổng vốn đầu tư xây dựng lưới điện trung và hạ thế:

Tổng vốn cần đầu tư cho lưới điện huyện Nhơn Trạch đến năm 2010 dự kiến là 660,742 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn đã có kế hoạch: 330,97 tỷ đồng.

- Vốn cần huy động bổ sung: 329,77 tỷ đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công nghiệp tổ chức triển khai, công bố quy hoạch và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

- Giao Công ty Điện lực Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch căn cứ vào nội dung dự án được duyệt, cân đối và đưa vào kế hoạch hàng năm tiến độ cải tạo và xây dựng mới lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương biết và thực hiện pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực; kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch phát triển điện lực tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

- Công ty Điện lực Đồng Nai có trách nhiệm định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn huyện Nhơn Trạch với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công nghiệp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
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